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Ai nộp thuế và nộp trên khoản nào
Thuế được khấu trừ với cả cá nhân cư trú lẫn không cư trú — khác biệt chỉ nằm ở cơ sở tính thuế. Tình trạng cư
trú được xác định bằng một tiêu chí duy nhất: số ngày bạn ở tại Trung Quốc trong một năm dương lịch.

183 ngày

— ở từ mức này trở lên trong một năm dương lịch, người nước ngoài trở thành cá nhân cư trú thuế của
Trung Quốc. Dưới mức đó, chỉ thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Trung Quốc mới chịu thuế.

Các khoản chịu thuế

Ghi chú

Việc đánh thuế hai lần được loại trừ nhờ các hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa các quốc gia.

Khi nào bị đánh thuế trên thu nhập toàn cầu

Lưu ý

«quy tắc năm năm» trong các tài liệu cũ đã lỗi thời — hãy căn cứ vào sáu năm.



Thuế suất: biểu lũy tiến
Thu nhập từ lao động chịu thuế theo bảy bậc — từ 3% đến 45%. Thuế suất cao hơn chỉ áp dụng cho phần thu
nhập vượt ngưỡng, còn «số giảm trừ nhanh» bù lại việc các phần thấp hơn chịu thuế nhẹ hơn.

Thu nhập năm sau giảm trừ, ¥ Thuế suất Số giảm trừ nhanh

Cách đọc biểu thuế

Thu nhập được «cắt» thành từng phần. Mỗi phần chịu thuế suất riêng — mức 45% chỉ áp cho khoản
vượt trên 960.000 ¥, không phải toàn bộ thu nhập.

Thuế suất thực tế thấp hơn

Nhờ tính lũy tiến và các khoản giảm trừ, gánh nặng thực tế với phần lớn mức lương giảm xuống một chữ
số — cách rất xa con số tối đa gây e ngại.



Cách tính thuế
Toàn bộ phép tính gói gọn trong một công thức. Trước hết xác định cơ sở tính thuế, sau đó áp thuế suất và trừ đi
«số giảm trừ nhanh».

Công thức

Cơ sở tính thuế × Thuế suất − Số giảm trừ nhanh = Thuế cả năm

Giải thích

Cơ sở tính thuế = thu nhập năm − giảm trừ tiêu chuẩn 60.000 ¥ (5.000 ¥/tháng) − các khoản bảo hiểm
xã hội.



Khấu trừ lũy kế
Trong năm, người sử dụng lao động khấu trừ thuế theo phương pháp lũy kế. Thu nhập cộng dồn càng tăng,
thuế suất càng nhích lên theo bậc.

Tổng thuế cả năm không đổi — chỉ phân bổ khấu trừ theo tháng thay đổi.



Giảm trừ và ưu đãi
Sáu khoản giảm trừ đặc biệt của cá nhân cư trú (chọn
nhóm này hoặc phụ cấp cho người nước ngoài)

Phương án thay thế: phụ cấp cho người nước ngoài

Các khoản phụ cấp bằng hiện vật được miễn thuế (nhà ở, học phí cho con, khóa học ngoại ngữ). Ưu đãi
này được gia hạn đến hết năm 2027, nhưng không được kết hợp với các khoản giảm trừ đặc biệt — hãy
chọn phương án có lợi hơn và giữ nguyên trong cả năm.



Đóng góp, khu ưu đãi và quyết toán
Đóng góp và khấu trừ

~1.650 ¥ bảo hiểm xã hội/tháng, tùy theo địa phương · Người sử dụng lao động là bên khấu trừ thuế,
thực hiện hằng tháng. Người nước ngoài thường không phải đóng quỹ nhà ở. Chứng từ đã nộp thuế là bắt
buộc khi gia hạn giấy phép cư trú.

15% — Khu vực ưu đãi

Tại Hải Nam và một số khu vực đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực khan hiếm và trình độ
cao trên thực tế được giới hạn ở 15% — phần vượt sẽ không bị thu.

Lỗi thường gặp

Quyết toán năm

Cá nhân cư trú thực hiện quyết toán từ tháng 3 đến tháng 6 của năm sau — thuế được tính lại trên tổng
thu nhập. Nên xác nhận trước tình trạng cư trú thuế với cơ quan thuế và ngân hàng, nếu không dữ liệu
thu nhập có thể được chuyển cho cơ quan thuế nước bạn.
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